
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Bảo Thiên Anh 25/12/2011 047 02

2 Đặng Khắc Bảo 12/12/2011 072 03

3 Nguyễn Thái Diệp Chi 05/04/2011 087 04

4 Phan Bùi Ngọc Diệp 11/11/2011 093 04

5 Nguyễn Ngọc Anh Duy 24/12/2011 100 04

6 Nguyễn Thy Chu Gia 10/05/2011 131 05

7 Vũ Phạm Quỳnh Giang 29/07/2011 140 06

8 Trương Trí Hào 11/12/2011 150 06

9 Trương Bảo Hân 23/03/2011 156 06

10 Đỗ Khánh Gia Hân 17/07/2011 159 06

11 Lê Phan Gia Hân 10/12/2011 163 06

12 Nguyễn Huy Hoàng 13/05/2011 175 07

13 Dương Việt Hoàng 15/08/2011 177 07

14 Nguyễn Lan Hương 29/04/2011 202 08

15 Trần Quang Khải 12/09/2011 205 08

16 Đặng Phúc Khang 24/02/2011 216 08

17 Nguyễn Đặng Gia Khanh 16/09/2011 225 09

18 Nguyễn An Khoa 12/12/2011 235 09

19 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 04/05/2011 240 09

20 Phạm Ngọc Thiên Kim 10/11/2011 256 10

21 Trần Đăng Hải Lam 01/01/2011 257 10

22 Tạ Hải Luân 27/04/2011 282 11

23 Đặng Võ Khánh Nhi 01/02/2011 367 14

24 Đoàn Hoàng Yến Nhi 10/07/2011 374 14

25 Dương Đức Phát 24/05/2011 383 15

26 Lê Khang Phú 30/09/2011 397 15

27 Bùi Hồng Phúc 08/03/2011 403 15

28 Đặng Minh Phúc 01/11/2011 404 15

29 Đặng Hoàng Minh Thảo 25/02/2011 467 18

30 Nguyễn Gia Thịnh 11/05/2011 479 18

31 Trần Dương Minh Thư 06/12/2011 493 19

32 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 05/06/2011 516 19

33 Trần Sỹ Đức Trí 25/01/2011 521 20

34 Luyện Đặng Như Ý 15/09/2011 593 22

Danh sách này có: 34 học sinh.
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